	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 10/6/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của 
 văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	11/TT- BNN
	29/05/2017
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các văn bản QPPL
	
	

	2. 
	Bộ Nội vụ
	03/TT- BNV
	19/05/2017
	Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu
thống kê ngành Nội vụ
	
	

	3. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2351/BGD-TCCB
	31/05/2017
	Về việc sáp nhập Trường THKT kỹ thuật
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	753/QĐ-TTg
	31/05/2017
	Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho Bộ
Nội vụ và các địa phương để thực hiện
Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản
đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở
dữ liệu về địa giới hành chính
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	7036/BTC-TCDT
	29/05/2017
	V/v thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia
cho học sinh theo NĐ số 116
	
	

	6. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	07/TT- BTNMT
	29/05/2017
	Thông tư quy định về cung cấp dịch vụ
công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải
quyết của Bộ Tài nguyên và MT
	
	

	7. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2294/BGD-KHTC
	29/05/2017
	V/v thống nhất cơ chế quản lý điều hành
các chương trình đề án dự án thuộc ngành
giáo dục
	
	

	8. 
	Bộ Công thương
	4809/BCT-QLCT
	01/06/2017
	Về việc thực hiện quyết định số 1997
	
	

	9. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	13/TT-BGD
	23/05/2017
	Thông tư quy định về điều kiện để các cơ
sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và
cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp viên chức
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	360/QĐ-HĐTV
	31/05/2017
	V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội
đồng tư vấn CCHC
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	251/TB-VPCP
	02/06/2017
	Thông báo Kết luận của PTTg Vũ Đức
Đam tại cuộc họp về việc rà soát, đánh
giá các hội chợ du lịch, các lễ hội du lịch
trong cả nước và việc cấp thẻ Hướng dẫn
viên du lịch tạm thời cho người sử dụng
ngoại ngữ ít thông dụng
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	712/QĐ-TTg
	26/05/2017
	Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm
hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ
môi trường trong xây dựng nông thôn
mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải
đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn
2017-2020
	
	

	13. 
	Thủ tướng Chính phủ
	18/2017/QĐ-TTg
	31/05/2017
	Quy định về liên thông giữa trình độ
trung cấp trình độ CĐ với trình độ đại học
	
	

	14. 
	Bam chỉ đạo quốc
gia chống buôn
lậu gian lận hàng
giả
	361/QĐ-BCĐ
	01/06/2017
	Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan
hệ phối hợp hoạt động Ban chỉ đạo 389
quốc gia
	
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	942/QĐ-BTC
	24/05/2017
	V/v sửa đổi bổ sung danh mục bảng giá
tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành
kèm theo Thông tư số 304
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	55/TT-BTC
	19/05/2017
	Thông tư quy định chi tiết về quản lý sử
dụng ngân sách nhà nước
	
	

	17. 
	Thủ tướng Chính
phủ
	754/QĐ-TTg
	31/05/2017
	phê duyệt đề án ứng dụng khoa học và
công nghệ trong quá trình tái cơ cấu
ngành Công thương
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính
phủ
	236/TB-VPCP
	25/05/2017
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại
Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tích
tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất
nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp tại tỉnh
Vĩnh Phúc
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	47/TT-BTC
	15/05/2017
	Thông tư hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ
ngân sách nhà nước đối với các cơ sở
giáo dục đại học
	
	

	20. 
	Bộ Xây dựng
	1221/BXD-QLN
	30/05/2017
	V/v thực hiện Chỉ thị số 12
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	785/QĐ-TTg
	05/06/2017
	Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách
thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban
Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn
giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công
dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến
quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	771/TTg
	04/06/2017
	Thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày
19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn
thực phẩm
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ
	19/2017/QĐ-TTg
	05/06/2017
	Quyết định Ban hành cơ chế tài chính áp
dụng thí điểm đối với các chương trình,
dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
ngành y tế
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính phủ
	24/CT-TTG
	02/06/2017
	Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh
vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng
kinh tế năm 2017
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	253/TB- VPCP
	03/06/2017
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng
Trương Hòa Bình về công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông
	
	

	26. 
	Bộ Khoa học và CN
	04/TT- BKHCN
	22/05/2017
	Thông tư sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về xăng
	
	

	27. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2359/BGD-KHTC
	31/05/2017
	V/v triển khai kế hoạch vốn TPCP
	
	

	28. 
	Uỷ ban Dân tộc
	499/UBDT-DTTS
	01/06/2017
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo của
TTCP về chính sách đối với NCDT
	
	

	29. 
	Bộ Khoa học và CN
	02/TT-BKHCN
	31/03/2017
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 28
	
	

	30. 
	Bộ Khoa học và CN
	06/TT- BKHCN
	25/05/2017
	Thông tư quy định định mức kỹ thuật hoạ
động kiểm định hiệu chuẩn phương tiện
đo quan trắc
	
	

	31. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	2124/LĐTBXH-
PCTNXH
	31/05/2017
	V/v hướng dẫn hoạt động hưởng ứng
tháng hành động phòng chống ma túy
	
	

	32. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2400/BGD-ĐANN
	05/06/2017
	V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh
phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm
2017
	
	

	33. 
	Bộ công an
	156/KH-BCA
	30/05/2017
	Kế hoạch tăng cường kiểm tra kiểm soát
và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	50/TT- BTC
	15/05/2017
	Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định
 số 73
	
	

	35. 
	Bộ Xây dựng
	1274/BXD-HTKT
	06/06/2017
	V/v triển khai thực hiện Điều chỉnh định
hướng phát triển thoát nước đô thị
	
	

	36. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	4616/BKHĐT-
KTĐN
	07/06/2017
	V/v dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa
khoa khu vực Kim Xuyên
	
	

	37. 
	Tiểu ban tuyên
truyền và văn hóa
	677/BC-QHCC
	06/06/2017
	V/v sử dụng trailer 30 giây giới thiệu năm
APEC
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	42/TT-BTC
	28/04/2017
	Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng kinh
phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	7269/BTC-NSNN
	02/06/2017
	V/v kinh phí thực hiện các chính sách an
sinh xã hội do Trung ương ban hành
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính phủ
	787/QĐ-TTg
	05/06/2017
	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung
danh mục sản phẩm quốc gia thuộc
Chương trình phát triển sản phẩm quốc
gia đến năm 2020
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính phủ
	255/TB-VPCP
	06/06/2017
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp
về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên
liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ
phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên
liệu truyền thống
	
	

	42. 
	Văn phòng Chính phủ
	5891/VPCP- KGVX
	07/06/2017
	V/v báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số
13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
an toàn  thực phẩm
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	25/CT-TTG
	05/06/2017
	Chỉ thị về tăng cường công tác phòng,
chống và cai nghiện ma túy trong tình
hình mới
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	786/QĐ-TTg
	05/06/2017
	Quyết định Thành lập BCĐ thực hiện
Chương trình hành động quốc gia của
Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch
giai đoạn 2017 - 2024
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính phủ
	5867/VPCP- KTTH
	07/06/2017
	V/v kết quả thực hiện Chương trình hỗ
trợ nhà ở cho các hộ nghèo
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	256/TB- VPCP
	06/06/2017
	Thông báo Kết luận Hội nghị của Phó
Thủ tướng Thường trực Chính phủ,
Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính
phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực
tuyến sơ kết công tác CCHC 06 tháng đầu
năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm
2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ,
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương.
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính phủ
	70/2017/NĐ-CP
	06/06/2017
	Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp
ưu đãi đối với người có công với cách
mạng
	
	

	48. 
	Văn phòng Chính phủ
	71/2017/ NĐ-CP
	06/06/2017
	Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty
áp dụng đối với công ty đại chúng
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính phủ
	26/CT- TTG
	06/06/2017
	Chỉ thị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị
quyết số 35/NQ-CP năm 2016 theo tinh
thần Chính phủ đồng hành cùng doanh
nghiệp
	
	

	50. 
	Tổng liên đoàn lao động VN
	14/KH- TLĐ
	07/06/2017
	Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề
án đầu tư xây dựng các thiết chế của
Công đoàn tại khu công nghiệp
	
	

	51. 
	Bộ Tài chính
	7420/BTC-QLG
	06/05/2017
	V/v tình hình triển khai thực hiện Nghị
định số 149
	
	

	52. 
	Bộ Y tế
	2334/BYT-KHTC
	05/05/2017
	Về việc triển khai Thông tư số 02
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính phủ
	5997/VPCP-KGVX
	08/06/2017
	Áp dụng quyết định số 582/QĐ-TTg về
phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó
khăn
	
	

	54. 
	Văn phòng Chính phủ
	383/QĐ-HĐTV
	07/06/2017
	V/v phê duyệt đề án xây dựng và công bố
chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC
của Hội đồng tư vấn CCTTHC
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